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Phân loại thủ thuật, phẫu thuật
Đặc biệt I II III

Nơi thực hiện Trung ương TW, tỉnh TW, tỉnh, huyện Huyện

Phương tiện Chuyên dụng Chuyên dụng Thông dụng Thông dụng

Nhân lực 3 3 2 1

1 TTV chính, 1 
Phụ, 1 Giúp việc

1 TTV chính, 1 
Phụ, 1 Giúp việc

1 TTV chính, 1 
Phụ

1 TTV chính 

Thời gian 3-4 giờ 2-3 giờ 1-3 giờ 1-2 giờ



Tăng số lượng kĩ thuật PHCN
Thông tư 43/2013/TT-BYT Thông tư 50/2014/TT-BYT 

bổ sung
TỔNG

Vật lý trị liệu 30 10 40

Vận động trị liệu 61 21 82

Hoạt động trị liệu 12 2 14

Ngôn ngữ trị liệu 8 5 13

Kĩ thuật thăm dò, 
lượng giá, chẩn 
đoán

29 35 46

Dụng cụ chỉnh hình 
và trợ giúp

16 19 35

TỔNG 156 92 248



• Số lượng kỹ thuật không được phân loại phẫu 
thuật, thủ thuật: 118

• Số lượng kỹ thuật được phân loại phẫu thuật, 
thủ thuật: 130

• Trong đó:
– Phẫu thuật: 0 kỹ thuật. 
– Thủ thuật: 130 kỹ thuật.

• Trên 1 người bệnh tập nhiều kỹ thuật vận động 
trị liệu hoặc hoạt động trị liệu (phần B hoặc C) 
/ngày thì được tính phụ cấp 01 lần thủ thuật cao 
nhất.


